
Ngày soạn:…/…/…

Ngày dạy:…/…/…

BÀI 6: Ý NGHĨA, NHIỆM VỤ CỦA VIỆC BẢO VỆ VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN RỪNG BỀN VỮNG
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Trình bày được ý nghĩa và nhiệm vụ của việc bảo vệ, khai thác tài nguyên rừng bền vững.
2. Năng lực
2.1. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học : Tự tin và thực hiện các hoạt động. Tự nghiên cứu để thu thập thông tin, dữ liệu qua nội dung SGK.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tích cực hợp tác, làm việc nhóm, làm dự án…để trình bày, chia sẻ ý tưởng, báo cáo kết quả học tập. 
- Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo: Tìm tòi, sáng tạo, giải quyết các vấn đề xảy ra trong quá trình làm việc và học tập.
Năng lực riêng: 
- Đánh giá được thực trạng việc khai thác rừng và bảo vệ rừng ở địa phương.
- Đề xuất được biện pháp bảo vệ, khai thác tài nguyên rừng hợp lí.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: HS chuẩn bị bài trước khi đến lớp, hăng say tìm tòi kiến thức bên ngoài để mở rộng hiểu biết và thường xuyên xem lại kiến thức bài cũ.

- Trách nhiệm: Có ý thức vận dụng kiến thức về bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng  bền vữngvào thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả của việc bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng. Có hành động đúng đắn, dũng cảm trong việc lên tiếng bảo vệ rừng.

- Trung thực: HS thật thà, ngay thẳng trong việc đánh giá và tự đánh giá; HS mạnh dạn nói lên ý tưởng, suy nghĩ của mình.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
1. Đối với giáo viên
- Giáo án, SHS, SGV Công nghệ Nông nghiệp 12.

- Tranh, ảnh, video

- Máy tính, máy chiếu (nếu có).

2. Đối với học sinh
- SGK Công nghệ Nông nghiệp 12
- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm có liên quan đến nội dung bài học và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS dựa vào hiểu biết thực tế của bản thân, trình bày được một số tác động của con người đối với tài nguyên rừng.
b. Nội dung: GV trình chiếu một số hình ảnh hình 6.1 trang 31 và trả  lời câu hỏi lệnh trong SGK, một bài hát về rừng, từ đó yêu cầu HS hãy nêu những tác động của con người đối với rừng.
c. Sản phẩm: HS trả lời được tác động tích cực và tiêu cực của con người đối với rừng.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV trình chiếu một số hình ảnh 6.1 trang 31 và cho biết hoạt động nào gây suy giảm tài nguyên rừng và hoạt động nào bảo vệ rừng ? Giải thích vì sao? 
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 - GV Cho HS nghe bài hát Rừng ơi, từ đó yêu cầu HS hãy nêu những tác động của con người đối với rừng.
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Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát hình ảnh GV trình chiếu, đồng thời HS thưởng thức bài hát “Rừng ơi” vận dụng hiểu biết của bản thân và trả lời câu hỏi giáo viên đưa ra.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV mời đại diện 1 – 2 HS trả lời câu hỏi
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

- GV dẫn dắt HS vào bài học: 
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1. Ý nghĩa của việc bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững
a. Mục tiêu: 
- Giúp học sinh hiểu được rừng có vai trò như thế nào đối với đời sống của chúng ta từ đó học sinh hiểu được ý nghĩa bảo vệ rừng và khai thác tài nguyên rừng bền vũng

- Nêu được lý do tại sao phải bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững.
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS khai thác thông tin mục 1 để trả lời các câu hỏi của gv đưa ra, hoạt động nhóm để hoàn thành các câu hỏi
c, Sản phẩm: Câu trả lời của HS về Ý nghĩa của việc bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững 

d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Hoạt động 1. Ý nghĩa của việc bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững
GV cho học sinh quan sát vi deo rừng mang lại cho con người những gì 

https://vtv.vn/video/rung-mang-lai-cho-con-nguoi-nhung-gi-610572.htm
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- GV chia lớp thành 4 nhóm yêu cầu học sinh thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau:
Nhóm 1:
- Rừng là gì ? Vai trò của rừng đối với đời sống con người?
Nhóm 2:
- Nếu chúng ta khai thác rừng một cách bừa bãi thì dẫn đến hậu quả gì? 
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Nhóm 3:
- Nêu các biện pháp bảo vệ rừng?
Nhóm 4:
- Bảo vệ rừng và khai thác tài nguyên bền vững mang lại lợi ích gì?
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát video và đọc thông tin mục 1 kết hợp hiểu biết bản thân, thảo luận trả lời các câu hỏi trên.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm trả lời
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
- GV chuyển sang nội dung mới.
	1. Ý nghĩa của việc bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững 

- Duy trì, nâng cao chức năng phòng hộ, bảo vệ môi trường

- Bảo tồn đa dạng sinh học

- Duy trì, nâng cao chức năng sản xuất của rừng

- Góp phần tạo việc làm và cải thiện sinh kế vùng nông thôn.
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Hoạt động 2. Nhiệm vụ của bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động học tập học sinh
- Nêu được nhiệm vụ của từng đối tượng trong công tác bảo vệ rừng.
- Nhiệm vụ khai thác tài nguyên rừng bền vững.
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS khai thác thông tin mục 2 trả lời câu hỏi liên quan, hoạt động nhóm vận dụng kiến thức để trả lời.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về được nhiệm vụ của từng đối tượng trong công tác bảo vệ rừng.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 6 nhóm yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK, hoạt động nhóm và thực hiện nhiệm vụ sau: 
Nhóm 1:

- Nhiệm vụ của chủ rừng trong việc bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững ? cho ví dụ  minh hoạ cụ thể?
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Nhóm 2:

- Nhiệm vụ của toàn dân trong việc bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bèn vững ? cho ví dụ  minh hoạ cụ thể?
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Nhóm 3:

- Nhiệm vụ của các cấp quản lí rừng trong việc bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bèn vững ? cho ví dụ  minh hoạ cụ thể?
Nhóm 4 :

- Hãy nêu tên một số loài động thực vật quý hiếm ở nước ta đang bị nghiêm cấm, khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại?
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Nhóm 5:

-  Khai thác tài nguyên rừng bền vững cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản nào?

Nhóm 6:

- Nếu không trồng lại rừng sau khai thác sẽ gây nên hậu quả gì?

Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ  và thực hiện nhiệm vụ học tập.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm lên trình bày trước lớp.
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức


	2. Nhiệm vụ của bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững
2.1. Nhiệm vụ của bảo vệ rừng

- Nhiệm vụ của chủ rừng: 

+ Bảo vệ thực, động vật, hệ sinh thái rừng, phòng cháy, chữa cháy, phòng trừ sinh vật gây hại. 
+ Chấp hành sự quản lí, thanh tra, kiểm tra… của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Nhiệm vụ của toàn dân:
+ Bảo vệ thực, động vật, hệ sinh thái rừng, phòng cháy, chữa cháy, phòng trừ sinh vật gây hại. 

+ Thông báo kịp thời cho cơ quan quản lí các hành vi vi phạm  quản lí, bảo vệ rừng, chấp hành sự huy động nhân lực, phương tiện của cơ quan nhà nước khi có cháy rừng.

- Nhiệm vụ của các cấp quản lí

+ Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về quản lí, bảo vệ rừng theo quy định pháp luật: Tổ chức chỉ đạo điều tra, thanh tra, kiểm tra, xử lí vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại… và các nhiệm vụ khác.
2.2. Nhiệm vụ của khai thác tài nguyên rừng bền vững
- Khai thác lâm sản thực hiện theo quy định pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, phù hợp chiến lược phát triển lâm nghiệp.

- Thực hiện các biện pháp tái sinh rừng và trồng rừng
- Không lạm vốn rừng

- Sử dụng biện pháp, kĩ thuật khai thác phù hợp.

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật với việc khai thác động thực vật quý hiếm, ưu tiên bảo vệ.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Giúp HS củng cố và khắc sâu những nội dung chính của bài học và liên hệ bài học với thực tiễn
Nội dung: GV yêu cầu HS trả lời một số câu trắc nhiệm và câu hỏiTrách nhiệm của bản thân em đối với việc bảo vệ rừng?
Sản phẩm: HS trả lời, GV chuẩn kiến thức.
Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
Câu 1: Hoạt động gây suy giảm tài nguyên rừng: 

 A. Chặt phá rừng, đốt rừng làm rẫy
 B. Trồng rừng và bảo vệ rừng

 C. khai thác rừng một cách hợp lí

 D. Quản lí rừng theo quy định của pháp luật

Câu 2: Bảo vệ rừng và khai thác tài nguyên bền vững mang lại lợi ích gì?

A. Duy trì và nâng cao chức năng phòng hộ và bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, đất, gây xói mòn, bảo vệ khí hậu, ...

B. Mất đa dạng sinh học: Bảo tồn nguồn gene các loài động, thực vật rừng quý hiếm, các hệ sinh thái rừng tự nhiên (môi trường sống tự nhiên của rất nhiều loài động, thực vật rừng quý, hiếm).

C. Duy trì và nâng cao chức năng sản xuất của rừng (gỗ và lâm sản ngoài gỗ). Đảm bảo kinh doanh, sản xuất những sản phẩm và dịch vụ của rừng lâu dài, liên tục. Góp phần tạo việc làm và cải thiện sinh kế vùng nông thôn.

D. Làm mất không gian sống của các loài sinh vật hoang giã do con người liên tục tác động, là thay đổi rừng nguyên sinh.
Câu 3:  Nhiệm vụ của chủ rừng đối với công tác bảo vệ rừng.

A. Có trách nhiệm bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật về theo dõi diễn biến rừng; bảo vệ thực vật rừng, động vật rừng, gây mất cân bằng hệ sinh thái rừng

B. Phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng, trừ sinh vật gây hại rừng. 

C. Không chấp hành sự quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các quy định khác của pháp luật.

D. Cho phép người dân khai thác rừng nguyên sinh với một số điều kiện lợi ích đi kèm.
Câu 4 :Ý nào là sai khi nói về khai thác tài nguyên rừng bền vững cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản nào?

A. Khai thác lâm sản trong mỗi loại rừng cần thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học; phù hợp với chiến lược phát triển lâm nghiệp, theo đúng kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.

B. Khai thác không lạm vào vốn rừng: sản lượng gỗ của loài được khai thác không lớn hơn lượng gỗ tăng trưởng của loài đó và không thực hiện biện pháp tái sinh rừng và trồng rừng

C. Áp dụng các biện pháp, kĩ thuật khai thác lâm sản phù hợp nhằm hạn chế tác động xấu tới môi trường rừng và đa dạng sinh học, duy trì được chức năng phòng hộ của rừng.

D. Cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật đối với việc khai thác các loài động, thực vật rừng quý, hiếm và các loài được ưu tiên bảo vệ.

Câu 5: Em hãy nêu nhiệm vụ của bản thân trong bảo vệ rừng
Gợi ý đáp án. Nhiệm vụ của bản thân trong bảo vệ rừng: Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng và phát triển rừng; bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học.

Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS vận dụng kiến thức đã học, hiểu biết thức tế để trả lời
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu đáp án khác (nếu có).

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chốt đáp án.

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học và đề xuất một số biện pháp trong việc bảo vệ và khái thác rừng bền vững
Nội dung: GV yêu cầu HS trả lời tình huống, HS trao đổi hoạt động nhóm và đưa ra các giải pháp cho tình huống
Sản phẩm: xử lí các tình huống có thể xảy ra.
Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giao nhiệm vụ cho HS làm việc cá nhân: GV yêu cầu HS trả lời tình huống: Nếu em bắt gặp Bác B đang chặt phá cây gỗ lớn trong rừng, em sẽ làm gì?
- Là kiểm lâm trong một khu rừng lớn. Bác Minh thi thoảng đốn một vài cây gỗ quý để bán lấy tiền. Theo em, hành vi của bác Minh là đúng hay sai? Giải thích?
- Em hãy đề xuất một số gải pháp để bảo tồn các loài thực vật và động vật nguy cấp, quý và hiếm ở nước ta?
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
Sản phẩm hoạt động của HS.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV dẫn dắt HS xử lí các tình huống, nhận xét, đánh giá và kết thúc tiết học

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ôn lại kiến thức đã học
- Chuẩn bị bài 7.
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